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QUI ĐỊNH

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh)

I/ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1/ Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:
· Hộ gia đình;

· Cơ quan nhà nước;

· Đơn vị vũ trang nhân dân;

· Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân;

· Các Cơ sở rửa ô tô, xe máy;

-   Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác;

Tất cả các đối tượng nêu trên có sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc không sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp nước mà tự đào, khoan  giếng để sinh hoạt trong khu vực có hệ thống cung cấp nước sạch đi qua.

2/ Đối tượng không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:
Những đối tượng thuộc khu vực chưa có hệ thống cung cấp nước sạch đi qua thì tạm thời chưa thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Các hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội.

II/ MỨC THU PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ:
1/ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính là 5% trên giá bán của 01(một) m3  nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng thì mức thu phí được xác định theo từng người sử dụng nước, căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác nước và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn đó.

2/ Xác định số phí:
a) Trường hợp mức thu phí được quy định theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán nước sạch được áp dụng cho những đối tượng có sử dụng nước của đơn vị cấp nước sạch :

trường đối với nước    =  
   sạch sử dụng       X    sạch chưa bao gồm  
thải sinh hoạt phải
  của đối tượng 
thuế giá trị gia tăng

              nộp (đồng)
           nộp phí (m3 ) 
(đồng/m3 ) 









b) Trường hợp đối với các hộ gia đình, tổ chức, cơ sở kinh doanh tự khai thác nước để sử dụng tại khu vực có hệ thống nước sạch đi qua thì được tính như sau:

- Đối với hộ gia đình và tổ chức không sản xuất, kinh doanh: Được xác định vào số người theo sổ hộ khẩu gia đình (đối với hộ gia đình) hoặc bảng chấm công, bảng lương , hợp đồng lao động (đối với tổ chức không sản xuất, kinh doanh như bệnh viện, trường học, trụ sở, văn phòng của các đơn vị hành chính…) và lượng nước sạch sử dụng bình quân đầu người trong xã, phường, thị trấn.

Cách tính: Hộ gia đình Ông Nguyễn Văn A có 5 nhân khẩu.

Lượng nước sử dụng bình quân tháng của hộ Ông A = 5 người x 30 ngày x (lượng nước sử dụng của 01 người/ngày).

- Đối với các Cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng thì số lượng nước sạch được xác định căn cứ vào quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự kê khai của Cơ sở và xác định của UBND xã, phường, thị trấn.

Cách tính số phí phải nộp của Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được tính như sau:

III/KÊ KHAI VÀ NỘP PHÍ:
1/ Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đồng thời với việc thu tiền sử dụng nước sạch. Tổ chức, hộ gia đình là đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt có nghĩa vụ nộp đầy đủ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hoá đơn hàng tháng.

2/ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định và thu phí đối với tổ chức, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

3/ Đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mở tài khoản “ tạm giữ tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải” tại Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tuần, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải gửi số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đã thu được vào tài khoản tạm giữ. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải mở sổ sách kế toán theo dõi riêng, cập nhật số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phát sinh để thanh toán với ngân sách nhà nước.

4/ Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào số phí thu được thực hiện tính, lập tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo mẫu biểu quy định gửi Cục thuế và Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tạm giữ tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đồng thời, làm thủ tục nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đầy đủ vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước (sau khi trừ đi số tiền phí trích để lại theo quy định) chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp theo. 5/ Hàng năm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thực hiện quyết toán với Cục Thuế tỉnh việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được trên địa bàn theo đúng chế độ quy định.

IV/ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ THU ĐƯỢC:
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1/ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:
Để lại 10% trong tổng số phí thu được cho đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trang trải chi phí cho việc thu phí.

Toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được trích theo quy định trên đây, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định, cuối năm chưa chi hết thì được chuyển sang năm sau để chi theo chế độ quy định.

Phần chi còn lại (sau khi trích để lại cho đơn vị thu phí) được nộp vào ngân sách nhà nước và phân chia cho các cấp ngân sách trung ương 50% và địa phương 50%.

2/ Quản lý, sử dụng phần phí bảo vệ môi trường nộp vào ngân sách nhà nước: 
a) Ngân sách trung ương hưởng 50% để bổ sung vốn hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.

b) Ngân sách địa phương hưởng 50% để sử dụng cho việc bảo vệ môi trường trên địa bàn (phòng ngừa, khắc phục và xử lý ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường), đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương.

Việc chi trả, thanh toán các khoản chi từ phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nộp vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3/ Chứng từ thu và đồng tiền nộp phí:

- Đối với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt : sử dụng hóa đơn bán hàng của đơn vị cung cấp nước sạch. Ngoài các chỉ tiêu phải đảm bảo có đủ về nội dung hoá đơn theo qui định, hoá đơn bán hàng của đơn vị cung cấp nước sạch còn phải thể hiện mức thu và số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thành một dòng riêng trên hóa đơn. Cụ thể như sau: ở các dòng tổng cộng của hóa đơn phải ghi rõ: giá bán nước sạch chưa có thuế giá trị gia tăng (không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ), thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, giá thanh toán. Đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng, Ủy ban nhân dân xã, phường sử dụng biên lai thu phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

-  Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nộp bằng đồng Việt Nam. Trường hợp nộp bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
1/ Tổ chức, cá nhân vi phạm tiêu chuẩn môi trường Việt Nam bị xử phạt theo quy định của pháp luật, xả nước thải có chất gây ô nhiễm ra môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường.

2/ Thời gian thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ 01/01/2005.

3/ Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm: tổ chức thực hiện hoạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với ngân sách thu được theo hướng dẫn.

4/ Cục thuế tỉnh có trách nhiệm: kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện quyết toán việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

5/ Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán phần phí để lại theo qui định.

6/ Khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thu , nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phí và lệ phí.
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